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Phần thứ nhất: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lí do chọn đề tài:
      Môn Tiếng Việt ở trường Tiểu học là một môn chiếm phần lớn thời gian

trong chương trình học của trẻ. Việc đọc thông, viết thạo rất cần thiết đối với

học sinh Tiểu học vì nó phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ và hoạt động giao

tiếp của các em. Với học sinh lớp 1, điều quan trọng nhất là giúp các em biết đọc, biết viết. Có đọc được tốt, học sinh mới hiểu được nội dung văn bản, hiểu được đề bài và viết được đúng chính tả. Có thể nói, kĩ năng đọc là kĩ năng then chốt để học sinh tiếp tục rèn kĩ năng viết. Đọc tốt cũng là điều kiện quan trọng để các em học tốt những môn học khác.
     Tuy nhiên, với học sinh lớp 1, các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết còn rất hạn chế. Rèn kĩ năng đọc là một nhiệm vụ hàng đầu trong chương trình lớp 1 nói chung, trong môn Tiếng Việt nói riêng. Từ năm học 2020- 2021 bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, thời lượng dành cho môn Tiếng Việt lớp 1 được tăng lên 12 tiết/ tuần (chương trình cũ là 10 tiết/ tuần), yêu cầu cần đạt cũng nâng cao hơn. Đặc biệt, một nội dung mới được đưa và chương trình, đó là “đọc mở rộng”- đây là nội dung nâng cao, đòi hỏi học sinh không chỉ có kĩ năng đọc trơn, đọc hiểu mà còn phải có khả năng tìm tòi, sáng tạo. 
       Từ năm 2020 đến nay, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, học sinh Tiểu học chủ yếu học trực tuyến tại nhà. Học sinh Mầm non nghỉ học. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đầu vào của lớp 1, nhất là kĩ năng đọc. Học online cũng có những khác biệt so với học trực tiếp, đòi hỏi mỗi giáo viên cần có những phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp, linh hoạt, hấp dẫn để vừa đảm bảo chất lượng, vừa thu hút được học sinh.
       Chính vì những lí do trên, tôi chọn đề tài: " Kinh nghiệm rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1 khi học trực tuyến".
2. Mục đích, phương pháp, đối tượng, phạm vi, thời gian, kế hoạch nghiên cứu:
2.1. Mục đích nghiên cứu:

      Thấy được tầm quan trọng của kĩ năng đọc đối với học sinh lớp 1, những thuận lợi và khó khăn trong việc rèn đọc cho học sinh khi học trực tuyến; từ đó tìm hiểu các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc rèn kĩ năng đọc khi học online góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, chất lượng môn Tiếng Việt nói riêng.
2.2. Phương pháp nghiên cứu:

2.2.1. Nghiên cứu tài liệu:

       Để thực hiện được đề tài này, trước hết tôi tìm đọc, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến việc rèn kĩ năng đọc cho học sinh: 

- Sách giáo khoa, sách giáo viên Tiếng Việt lớp 1- bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (có tham khảo thêm sách Tiếng Việt lớp 1 của các bộ sách khác).
- Cuốn sách “Hướng dẫn đánh giá lớp 1”- NXB Giáo dục Việt Nam.

- Tìm hiểu tài liệu trên ti vi, đài, báo, internet....
2.2.2. Nghiên cứu thực tế:
- Tham dự đầy đủ các chuyên đề môn Tiếng Việt, hướng dẫn đánh giá học sinh theo chương trình mới.
- Dự giờ đồng nghiệp để tham khảo, trao đổi, bổ sung ý kiến, học hỏi kinh nghiệm với đồng nghiệp.
- Triển khai một số hoạt động ngoại khoá nâng cao kĩ năng đọc cho học sinh.

- Tiến hành thực nghiệm sư phạm.

2.3. Phạm vi, đối tượng, thời gian nghiên cứu:

- Phạm vi, đối tượng: Kinh nghiệm rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1 khi học trực tuyến ở lớp 1B trường Tiểu học Dương Liễu B năm học 2021-2022.

- Thời gian: từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022.
2.4. Kế hoạch nghiên cứu:
- Khảo sát thực tế.

- Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến học sinh đọc kém và chất lượng giáo dục chưa cao.

- Nghiên cứu tài liệu, nội dung, chương trình, những kiến thức bổ trợ cho học sinh về kĩ năng đọc.

- Lập đề cương .

- Viết nội dung chính.

- Áp dụng thử nghiệm với học sinh lóp 1.

- Hoàn thiện.  
3. Khảo sát trước khi thực hiện đề tài:
        Trước khi thực hiện đề tài, ngay khi nhận lớp tôi đã tiến hành khảo sát thực trạng học sinh qua các cách sau:

· Tìm hiểu qua hồ sơ học sinh.

· Tìm hiểu qua giáo viên mầm non của các con.
· Tìm hiểu qua trò chuyện trực tiếp với học sinh.

· Kiểm tra bảng chữ cái, chữ số.
=> Đặc điểm, tình hình chung của lớp:

- Sĩ số: 33 học sinh. Trong đó: Nam: 14, Nữ: 19
- Học sinh khuyết tật: 1 (tự kỉ nhưng không có hồ sơ khuyết tật).
- Thành phần gia đình: chủ yếu bố mẹ các em bán hàng ở chợ, làm ruộng, làm nghề chế biến nông sản. Một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc học của con cái, phó mặc cho giáo viên chủ nhiệm và nhà trường.
- Kết quả kiểm tra nhận biết bảng chữ cái, chữ số:

+ Chữ cái:

	Đối tượng
	Số lượng
	Tỉ lệ

	- Học sinh không biết chữ cái nào
	6 em
	18,18 %

	- Học sinh biết từ 5-10 chữ cái
	12 em
	36,36%

	-Học sinh biết từ 10- 20 chữ cái
	7 em
	21,22%

	-Học sinh thuộc bảng chữ cái song còn nhầm lẫn các chữ giống nhau

 ( d/b; q/p..)
	4 em
	12,12%

	-Học sinh thuộc bảng chữ cái
	4 em
	12,12%


+ Chữ số:
	Đối tượng
	Số lượng
	Tỉ lệ

	- Học sinh không biết chữ số nào
	1 em
	3,04%

	- Học sinh biết từ 1 đến 5 chữ số
	17 m
	51,51%

	- Học sinh biết từ 6 đến 10 chữ số
	15 em
	45,45%


   + Thuận lợi: 

- Học sinh đều cùng độ tuổi, mức độ tiếp thu của học sinh tương đối đồng đều.

- Bản thân tôi là người địa phương nên dễ trao đổi nắm thông tin với gia đình học sinh hơn.

- Học sinh ngoan, lễ phép.

- Các con học trực tuyến tại nhà, phụ huynh có điều kiện kèm sát việc học, nắm bắt kịp thời tình hình học tập của con.
   + Khó khăn: 

- Một số gia đình phụ huynh học sinh mải làm kinh tế chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình, còn phó thác việc giáo dục cho nhà trường. 
- Đa số phụ huynh phát âm theo giọng địa phương, các con cũng phát âm theo giọng của bố mẹ nên ảnh hưởng đến việc đọc đúng chuẩn giọng phổ thông.
- Các con học mầm non thời gian ngắn, nghỉ học ở nhà lâu nên rất nhiều em chưa thuộc bảng chữ cái, chữ số; chưa được gia đình chuẩn bị tốt tâm thế vào lớp 1.
- Học trực tuyến 1 buổi/ ngày, giáo viên và học sinh không gặp nhau trực tiếp ảnh hưởng đến việc rèn đọc cho các con.
      Chính vì vậy, để rèn kĩ năng đọc góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tôi đã nghiên cứu và thực hiện đề tài: “Kinh nghiệm rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1 khi học trực tuyến”.

Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Các giải pháp:

         Để thực hiện tốt đề tài: “Kinh nghiệm rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1 khi học trực tuyến” tôi đã thực hiện những giải pháp sau:
1.1. Giáo viên đọc mẫu chuẩn:
        Muốn giúp học sinh đọc tốt thì trước hết bản thân giáo viên phải đọc chuẩn. Hiện nay có rất nhiều tài liệu, phần mềm có tiếng đọc mẫu các bài học trên mạng internet. Nhưng theo tôi, việc đọc mẫu của giáo viên vẫn là quan trọng nhất. Học sinh học tập và bắt chước cách đọc, cách phát âm của giáo viên không chỉ qua giờ dạy mà còn qua lời ăn tiếng nói hàng ngày. Vì thế giáo viên cần phải có giọng đọc, nói chuẩn giọng phổ thông. Khi đọc mẫu cần lưu ý đến tốc độ, âm lượng, khẩu hình. Trong khi dạy trực tuyến, để việc đọc mẫu được chuẩn cho học sinh đọc theo, tôi thường xuyên kiểm tra thiết bị dạy học như máy tính, loa, mic. Khi dạy tôi thường đeo tai nghe để tránh tiếng ồn ở xung quanh làm ảnh hưởng đến tiếng đọc mẫu của mình; đồng thời cũng tập trung nghe tiếng đọc của học sinh rõ ràng, chính xác hơn. Một việc quan trọng nữa đó là cho học sinh quan sát khẩu hình của giáo viên. Vì vậy tôi luôn bật camera khi dạy. Ngoài việc nghe tiếng đọc thì nhìn khẩu hình của giáo viên khi đọc sẽ giúp các em phát âm chính xác hơn. Đặc biệt ở một số âm, vần khó hay khi sửa lỗi cho những học sinh bị ngọng.
(VD: Các vần có kết thúc bằng âm “m” như: ôm, om, am, ăm, im… khi đọc khép dần 2 môi, khi phát âm kết thúc cũng là lúc 2 môi mím lại.
           Các vần có kết thúc bằng âm “ng” như: ăng, ương, uông… nhiều học sinh đọc thành ăn, ươn, uôn…Giáo viên cần cho học sinh quan sát khẩu hình và lưu ý khi đọc các vần này lúc kết thúc phát âm miệng vẫn mở rộng, lưỡi không chạm lợi hàm trên…)
       Khi đọc các bài văn, bài thơ, giáo viên cần đọc diễn cảm theo nội dung bài, theo lời nhân vật và ngắt nghỉ hơi đúng chỗ. 
1.2. Phân loại khả năng đọc của học sinh trong lớp, tìm phương pháp hướng dẫn luyện đọc hiệu quả: 
        Để có thể giúp đỡ học sinh đọc tốt hơn, tôi phân loại khả năng đọc của học sinh theo từng nhóm đối tượng cụ thể để có những biện pháp hướng dẫn phù hợp, hiệu quả.
1.2.1. Giai đoạn học âm, vần (kì 1):
- Qua kiểm tra, tôi thấy nhiều em còn đọc ngọng do ảnh hưởng của giọng địa phương, do khuyết răng trong quá trình thay răng ảnh hưởng đến phát âm. Tôi chia thành các nhóm: 
+ Ngọng âm đầu: s/x; ch/ tr; l/n; kh thành h; …
+ Nhầm lẫn các dấu thanh: hỏi/nặng; sắc/ngã; huyền/sắc
+ Đọc các tiếng có kết thúc bằng âm nh/ ng thành các tiếng có kết thức bằng âm n (VD: anh => ăn; trường => trườn…)
- Để giúp các em đọc đúng, tôi thường xuyên gọi các em đọc; nhắc nhở, động viên nhẹ nhàng; không phê bình nặng lời để các em tự tin, mạnh dạn đọc và sửa lỗi. Vào các tiết tự chọn và hướng dẫn học, tôi cũng cho cả lớp luyện đọc và làm thêm các bài tập chính tả phân biệt l/n, ch/ tr, x/s…
 - Để mở rộng vốn từ cho học sinh cũng như giúp các em phân biệt các vần dễ lẫn, tôi hướng dẫn các em phân tích, so sánh rất kĩ các vần đó. Thường xuyên tổ chức cho các em tìm tiếng có vần vừa học. 
(VD: Khi học vần “iu” cho học sinh phân tích: âm i đứng trước, âm u đứng sau. Nếu đổi vị trí 2 âm, được vần “ui”. Cho học sinh tìm tiếng, từ có tiếng chứa vần ui/iu …).
 -  Một điểm khác biệt trong chương trình mới đó là một số vần khó đọc, viết; ít gặp trong cuộc sống không được đưa vào thành bài học vần như các vần khác. Những vần đó được đưa vào một số bài tập đọc ở kì 2 trong phần luyện đọc từ khó đọc. 
(VD: Vần “uyt” được đưa vào bài “Đôi tai xấu xí” qua tiếng “suỵt”.
           Vần “oăng”, oach” được đưa vào bài “Giải thưởng tình bạn” qua tiếng “hoẵng”, “oạch”.

           Vần “ươ”, “oăc” được đưa vào bài “Sinh nhật của voi con” qua tiếng huơ”, “ngoắc”...)
        Qua quá trình giảng dạy, tôi thấy đây là những vần khó đọc, khó viết đối với học sinh. Nếu các con không được làm quen trước, đến khi học bài tập đọc mới luyện đọc sẽ mất rất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến hiệu quả của tiết dạy. Chính vì thế, tôi cũng đã thiết kế 1 bài đọc các vần này cùng với các tiếng, từ và câu ứng dụng để các em luyện đọc trong tiết tự chọn và tự đọc tại nhà. Nhờ vậy mà khi gặp những từ có tiếng chứa các vần này trong bài tập đọc, học sinh lớp tôi không lúng túng. Các em đọc tương đối tốt các tiếng này nên bài đọc cũng trôi chảy hơn.
- Tôi cũng đã soạn thêm các bài đọc âm, vần phù hợp theo từng bài trong sách giáo khoa. Các bài này giúp các em có thêm tài liệu luyện đọc, tránh việc chỉ đọc đi đọc lại bài trong sách giáo khoa gây nhàm chán và tránh được tình trạng đọc vẹt.
( Ảnh minh hoạ 1- Phụ lục)
1.2.2. Giai đoạn luyện đọc bài (kì 2)

        Ở giai đoạn này, các em đã học xong phần âm vần chuyển sang đọc bài tập đọc. Yêu cầu về kĩ năng đọc lúc này đã nâng cao hơn. Bên cạnh việc đọc đúng, đọc trơn (đọc hình thức) là đọc hiểu (đọc nội dung).
1.2.2.1. Đọc hình thức:
      Tôi đã tiến hành kiểm tra và phân loại vào giữa kì 1- khi các em đã có vốn từ ngữ nhất định và đã đọc được câu, đoạn. Kết quả như sau:

	Đối tượng
	Số lượng
	Tỉ lệ

	Đọc đúng
	13
	39,39%

	Đọc chưa đúng tốc độ (chậm/ nhanh)
	17
	51,51%

	Đọc thiếu/ thừa tiếng
	7
	21,22%

	Đọc sai phụ âm đầu
	5
	15,15%

	Đọc sai dấu thanh
	4
	12,12%

	Đọc ngắt/ nghỉ chưa đúng
	14
	42,42%


         Với những học sinh đã đọc đúng, đảm bảo tốc độ, trong các giờ học, tôi thường xuyên gọi các em đọc mẫu. Những lúc luyện đọc nhóm, tôi giao nhiệm vụ cho các em điều khiển nhóm, theo dõi và hướng dẫn các bạn trong nhóm đọc bài. Khi đi học trực tiếp, những em này sẽ điều khiển lớp, nhóm đọc trong giờ truy bài, giờ tự quản. Tôi cũng hướng dẫn các em đọc diễn cảm theo nội dung văn bản.
       Với những em còn mắc những lỗi như đã kể trên, tôi thường xuyên gọi đọc trong các giờ tập đọc, gọi đọc đề bài hay các yêu cầu của bài cả trong môn Tiếng Việt cũng như các môn học khác. Tôi cũng lưu ý từng lỗi của học sinh với các em cũng như phụ huynh để phụ huynh nhắc nhở, sửa lỗi cho các em khi luyện đọc sau giờ học.
- Lỗi đọc chưa đúng tốc độ: Ngoài việc nghe- đọc theo mẫu; khi các con luyện đọc giáo viên có thể gõ nhịp để học sinh đọc theo nhịp. Với những em đọc nhanh, giáo viên gõ nhịp chậm lại; với những em đọc chậm, giáo viên gõ nhịp nhanh hơn nhịp các em đọc. Đặc biệt, với những em đọc tốc độ chậm đa số là các em chưa đọc được trơn, còn phải đánh vần. Những em này cần luyện đọc nhiều, đọc thường xuyên. Khi nào nhớ hết mặt chữ, không phải đánh vần nữa tự khắc các em sẽ đọc được đúng tốc độ.
- Với lỗi đọc thừa/ thiếu tiếng hay lỗi đọc bỏ dấu thường là do các em đọc ẩu, không nhìn kĩ văn bản. Khi các em đọc, tôi thường lưu ý các em cần nhìn kĩ văn bản, đọc chậm lại. Ban đầu có thể cho các em chỉ tay hoặc que chỉ theo từng chữ để đọc cho chính xác, sau khi quen sẽ tự đọc và điều chỉnh bằng mắt, không dùng tay hoặc que chỉ nữa.
- Với lỗi đọc ngắt, nghỉ không đúng: 
+ Với văn bản văn xuôi: Giáo viên lưu ý học sinh ngắt hơi chỗ có dấu phảy, dấu chấm phảy, nghỉ hơi chỗ có dấu chấm. Với những câu dài, có một số chỗ ngắt hơi ngoài dấu phảy, dấu chấm phảy, giáo viên cần lưu ý học sinh vì đây là việc rất khó với học sinh lớp 1. Muốn ngắt hơi đúng thì học sinh cần phải hiểu được nội dung câu văn, hiểu được nghĩa của các từ, cụm từ…Có thể hướng dẫn học sinh nhận biết chỗ ngắt hơi rồi dùng bút chì đánh dấu vào sách, để khi đọc các em biết cách ngắt nghỉ đúng chỗ.
+ Với văn bản thơ: Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận biết thể thơ, nhịp thơ; dựa vào thể thơ và nhịp thơ để ngắt, nghỉ hơi cho đúng. Ở những bài thơ có nhịp vắt dòng, giáo viên cần hướng dẫn kĩ cách đọc, đọc mẫu để học sinh đọc theo.
VD:       Cách đọc vắt dòng ở bài thơ “Lời chào”

                        Đi đến nơi nào 
                        Lời chào đi trước

                        Lời chào dẫn bước

                        Chẳng sợ lạc nhà
                                         Lời chào kết bạn

                                         Con đường bớt xa

                                         Lời chào là hoa

                                         Nở từ lòng tốt

                                              (Lời chào- Nguyễn Hoàng Sơn
                                   Tiếng Việt 1- tập 2 bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống”)
1.2.2.1. Đọc nội dung:

        Đọc nội dung là một yêu cầu khó đối với học sinh lớp 1. Muốn đọc nội dung tốt phải đọc hình thức tốt. Để hiểu được nội dung của văn bản, tôi thường nhắc học sinh đọc thầm lại nhiều lần. Sau đó hướng dẫn học sinh đọc nội dung theo các bước sau:
-Tìm hiểu nghĩa của các từ: Khuyến khích học sinh tự giải nghĩa theo ý hiểu của mình. Sau đó giáo viên chốt ý đúng. Giáo viên cho học sinh xem thêm hình ảnh hoặc video minh hoạ. Có thể giới thiệu thêm từ đồng nghĩa/ trái nghĩa/ đồng âm… với từ cần giải nghĩa để mở rộng vốn từ cho học sinh. Tôi cũng thường xuyên cho học sinh đặt câu. Đặt được câu với từ ngữ cũng có nghĩa là học sinh đã hiểu được nghĩa của từ ngữ đó.
- Trả lời các câu hỏi tìm hiểu bài: Với phần tìm hiểu bài, tôi thường chia nhỏ câu hỏi cho học sinh dễ trả lời. Sau khi trả lời các câu hỏi về nội dung bài, cho học sinh liên hệ, rút ra bài học cho bản thân. 
- Ở một số bài đọc có lời thoại của các nhân vật thì việc hiểu nội dung của bài đọc giúp các em biết đặc điểm, tính cách từng nhân vật. Từ đó sẽ có giọng đọc phù hợp với từng nhân vật khi đọc phân vai.
- Trong các tiết tự chọn, tôi cũng thường xuyên cho học sinh luyện đọc thêm các bài thơ, bài văn. Sau đó cho học sinh tìm hiểu nội dung qua các hình thức: hỏi đáp, câu hỏi trắc nghiệm, trò chơi… giúp các em thấy hứng thú hơn.
(Ảnh minh hoạ 2, 3- Phụ lục)
- Đặc biệt, khi đọc tôi cũng lưu ý học sinh tư thế đọc: ngồi thẳng lưng, để sách ngang tầm mắt, mở rộng khẩu hình để phát âm được tròn vành rõ tiếng.
- Trong quá trình học, khuyến khích học sinh phát hiện và sửa lỗi cho nhau.
1.3. Bồi dưỡng tình yêu sách, hình thành thói quen đọc sách hàng ngày cho học sinh: 

      Sách là kho tàng tri thức của nhân loại. Sách nuôi dưỡng tâm hồn và bồi đắp kiến thức cho mỗi người. Đọc sách hàng ngày là một thói quen tốt, đặc biệt là cho các em học sinh. Đọc sách giúp luyện kĩ năng đọc tốt hơn, ngoài ra các em còn học được rất nhiều kiến thức bổ ích và những bài học cuộc sống ý nghĩa.
        Trong chương trình Tiếng Việt kì 2 có nội dung “Đọc mở rộng”. Đây là nội dung nâng cao, đòi hỏi học sinh không chỉ có kĩ năng đọc trơn, đọc hiểu mà còn phải có khả năng tìm tòi, sáng tạo. Khi đi học trực tiếp, giáo viên có thể hướng dẫn các em tìm đọc ở thư viện. Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với cán bộ thư viện giới thiệu với các em những cuốn sách hay, có nội dung phù hợp vớic chủ đề các em đang học. Tuy nhiên, do dịch bệnh, các con học trực tuyến ngay từ đầu năm và kéo dài đến tận tháng tư, các em không được đến thư viện nên hoạt động đọc mở rộng gặp khó khăn. Chính vì thế, ngay từ đầu năm học tôi đã lên kế hoạch
tìm hiểu và giới thiệu cho các em những cuốn sách hay hàng tháng. Hướng dẫn phụ huynh tìm mua hoặc tìm trên mạng internet cho con đọc. Với những bạn không có điều kiện mua sách và không tìm được trên mạng, tôi đã chụp ảnh từng trang của cuốn sách và gửi cho các em đọc.
- Kì 1: giáo viên giới thiệu từ 1, 2 cuốn sách/ tháng, đưa ra một số câu hỏi gợi ý để các con tìm hiểu nội dung. Sau khoảng 1 tuần cho các con tìm đọc, giáo viên tổ chức cho các con chia sẻ những điều em tìm hiểu được qua cuốn sách đó trong giờ sinh hoạt, tiết tự chọn… Những điều các em chia sẻ có thể là đọc lại 1 đoạn em thích trong cuốn sách, chia sẻ về nhân vật em yêu thích, bài học rút ra từ cuốn sách…
(VD: *Tháng 12, tôi giới thiệu với các em cuốn sách “Thơ thiếu nhi chọn lọc” của Nhà xuất bản văn học. Sau khi đọc, các em sẽ chia sẻ trước lớp những nội dung sau: + Em thích nhất bài thơ nào?

                 + Đọc bài thơ đó.
                 + Bài thơ đó của tác giả nào? 

                 + Bài thơ khuyên chúng ta điều gì? / em học được điều gì qua bài thơ?

          * Tháng 1: cuốn sách “30 việc học sinh tiểu học cần phải làm” trong bộ sách “Học tập và suy nghĩ” của nhà xuất bản Dân Trí. Cuốn sách gồm 30 câu chuyện, mỗi câu chuyện là 1 bài học bổ ích, ý nghĩa dành cho các em. Sau khi đọc, các em sẽ chia sẻ với các bạn nhưng câu chuyện và bài học để lại ấn tượng sau sắc nhất cho mình. Đồng thời cũng chia sẻ những việc mình đã làm được sau khi đọc cuốn sách…)
- Kì 2: Trong chương trình Tiếng Việt kì 2 có các chủ đề đọc mở rộng sau:
+ Tìm đọc một bài thơ hoặc một câu chuyện về gia đình.

+ Tìm đọc cuốn sách viết về những điều em cần biết trong cuộc sống hàng ngày.
+ Tìm đọc một câu chuyện kể về một đức tính tốt.

+ Tìm đọc một cuốn sách hoặc một bài viết về thiên nhiên.
+ Tìm đọc một bài thơ về thiên nhiên hoặc cuộc sống xung quanh.
+ Tìm đọc một cuốn sách hoặc một tập thơ về đất nước và con người Việt Nam.
        Các em đã được làm quen với rất nhiều cuốn sách hay và bổ ích mà giáo viên giới thiệu ở kì 1 nên các em thực hiện các yêu cầu của phần đọc mở rộng khá chủ động. Các em có thể tìm thấy những cuốn sách, mẩu chuyện mà đề bài yêu cầu ngay trong những cuốn sách giáo viên giới thiệu, hoặc trong các câu chuyện ở phiếu luyện đọc thêm mà giáo viên biên soạn. Ngoài ra, tôi cũng giới thiệu thêm nhiều những cuốn sách khác phù hợp để các con tìm đọc.
(Ảnh minh hoạ 4, 5- Phụ lục)
         Sau khi đọc, các con cũng sẽ chia sẻ với cô giáo và các bạn. Khi chia sẻ, tôi lưu ý các con cần chia sẻ những nội dung cơ bản sau:

+ Tên cuốn sách, tên tác giả, nhà xuất bản.
+ Con đọc cuốn sách ở đâu (con có, con mượn ở đâu, hay tìm ở trang nào trên internet…)
+ Chủ đề chính của cuốn sách.
+ Bài học, lời khuyên rút ra sau khi đọc cuốn sách.

        Vào những giờ chia sẻ sách, các em đều rất hào hứng. Tôi hi vọng qua hoạt động này sẽ bồi dưỡng cho các em tình yêu sách và thói quen đọc sách hàng ngày.
        Trong cuộc thi giới thiệu sách “Trang sách xanh nuôi dưỡng ước mơ hồng” do Liên đội phát động, tôi đã động viên học sinh lớp mình tham gia. Tôi hướng dẫn các em chọn cuốn sách phù hợp, chọn những điều tiêu biểu cần giới thiệu; giúp các em chỉnh sửa bài giới thiệu và làm hiệu ứng video. Học sinh lớp tôi tham gia rất tích cực và đã giành được 1 giải Nhì, 1 giải Khuyến khích.
(Ảnh minh hoạ 6, 7, 8- Phụ lục)

1.4. Phối hợp tốt với phụ huynh trong việc rèn kĩ năng đọc cho học sinh: 

      Ngay khi nhận danh sách lớp (cuối tháng 8/2021) tôi đã liên lạc với phụ huynh học sinh, lập nhóm zalo lớp để thuận tiện trao đổi với phụ huynh. Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các con sẽ học trực tuyến ở nhà nên phụ huynh đóng vai trò rất lớn trong việc học của con. Giáo viên là người hướng dẫn, định hướng, cung cấp kiến thức. Còn việc theo dõi, uốn nắn và chỉnh sửa kịp thời phụ thuộc rất nhiều vào phụ huynh. Phụ huynh quan tâm, sát sao thì việc học của con sẽ đạt hiệu quả tốt. 
- Để thuận tiện nhất cho phụ huynh trong việc kèm con học tập, tôi đã cho phụ huynh lựa chọn thời gian học phù hợp nhất. Phụ huynh lớp tôi đều chọn học buổi tối với lí do trang thiết bị học tập hạn chế, buổi sáng anh chị của các em còn học, học buổi tối phụ huynh có điều kiện kèm con học. Qua quá trình học tập, tôi thấy 100% học sinh có bố, mẹ, ông, bà (đa số là mẹ) kèm sát trong buổi học. Đây là một thuận lợi lớn cho cả việc dạy của cô và việc học của trò. Phụ huynh có thể giúp đỡ con kịp thời khi phát sinh trục trặc về thiết bị, mạng; chỉnh sửa, uốn nắn cho con những lỗi mà con được cô nhắc. Đồng thời qua theo dõi bài giảng của giáo viên, phụ huynh cũng nắm được kiến thức, cách dạy con phù hợp. Vì có phụ huynh ngồi kèm nên hiện tượng không tập trung vào bài giảng, bỏ bài không làm hoặc bỏ ra khỏi chỗ học rất ít xảy ra; chât lượng các bài học được đảm bảo. Hàng ngày tôi đều dành 30 phút trước khi vào buổi học để kiểm tra kĩ năng đọc của học sinh. Việc kiểm tra thường xuyên giúp tôi nắm được khả năng, sự tiến bộ của các em.
- Tôi đã họp và nhắc nhở phụ huynh sắp xếp cho con góc học tập riêng, yên tĩnh. Chuẩn bị tốt trang thiết bị học tập cho các con, đặc biệt là loa, mic. Trong quá trình học nếu loa, mic có vấn đề gì cần sửa chữa hoặc thay mới cho con. Vì nếu loa không chuẩn học sinh sẽ không nghe được chuẩn tiếng của cô. Mic không chuẩn khiến tiếng đọc của các em không tròn vành, rõ tiếng, giáo viên khó phát hiện lỗi phát âm để chỉnh sửa cho các em kịp thời. Đồng thời cũng khuyến khích phụ huynh mua thêm sách, báo, truyện phù hợp lứa tuổi cho các con đọc.
- Đa số phụ huynh phát âm theo giọng địa phương, hay mắc một số lỗi phát âm như nhầm lẫn l/n; ch/tr, thanh ngã thành thanh sắc/thanh hỏi.
(VD: hoa lan => hoa nan; tấm lòng => tấm nòng; làm => nàm…
         cái đĩa=> cái đía/ đỉa; sữa => sứa/ sửa…
         bức tranh => bức chanh; trường học => chường học…)
      Đặc biệt, một số phụ huynh là người Cát Quế phát âm sai rất nhiều, không những mắc một số lỗi phát âm kể trên mà còn thêm một số lỗi khác như: s thành th, thanh hỏi/ ngã thành thanh nặng…
(VD: của sắn => cụ thắn, quyển vở => quyện vợ; lịch sử => lịch thự…)
        Những lỗi phát âm này ảnh hưởng rất lớn đến việc đọc đúng của học sinh. Vì thế tôi đã chỉ ra các lỗi phát âm cơ bản và nhắc phụ huynh lưu ý sửa trong khi hướng dẫn con học bài. Trong cuộc sống hàng ngày có thể phụ huynh không sửa được hoặc không muốn sửa, vì đó là giọng địa phương, bản sắc làng xã nơi sinh sống. Nhưng khi hướng dẫn con đọc thì bắt buộc phải sửa. Lỗi phát âm không chỉ ảnh hưởng đến việc đọc đúng mà còn ảnh hưởng đến kĩ năng viết của học sinh. 
- Trong khi thực hiện những bài tập chính tả phân biệt l/n, ch/tr, x/s nhiều phụ huynh không đọc chuẩn tên chữ mà đọc thành “nờ cao” (l), “nờ thấp” (n), “ chờ nhẹ” (ch), “chờ nặng” (tr), “ xờ nhẹ” (x), “ xờ nặng” (s). Tôi đã lưu ý và nhắc nhở phụ huynh đọc đúng các tên chữ. Đặc biệt cho các em luyện đọc, nói thường xuyên để tạo thói quen đọc đúng.
2. Kết quả thực nghiệm:
       Nhờ áp dụng các biện pháp nêu trên, kĩ năng đọc của học sinh lớp tôi tiến bộ rõ rệt.
* Bảng số liệu so sánh kết quả sau khi thực hiện đề tài
 Bảng số liệu so sánh khả năng đọc của học sinh lớp 1B giữa kì 1 và giữa kì 2:
	Đối tượng
	Giữa kì 1
	Giữa kì 2

	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	Đọc đúng
	13
	39,39
	22
	66,66

	Đọc chưa đúng tốc độ (chậm/ nhanh)
	17
	51,51
	10
	30,3

	Đọc thiếu/ thừa tiếng
	7
	21,22
	2
	6,06

	Đọc sai phụ âm đầu
	5
	15,15
	3
	9,09

	Đọc sai dấu thanh
	4
	12,12
	2
	6,06

	Đọc ngắt/ nghỉ chưa đúng
	14
	42,42
	8
	24,24


        Ngoài việc so sánh, đối chiếu về sự tiến bộ về kĩ năng đọc của chính học sinh lớp 1B, tôi còn phối hợp với đồng chí giáo viên chủ nhiệm lớp 1C để so sánh, kiểm chứng hiệu quả của các giải pháp. Cả 2 lớp đều có sĩ số là 33 học sinh.
  Bảng số liệu so sánh khả năng đọc của học sinh lớp 1B và lớp 1C giữa kì 2:

	Đối tượng
	Lớp 1C
	Lớp 1B

	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	Đọc đúng
	19
	57,57
	22
	66,66

	Đọc chưa đúng tốc độ (chậm/ nhanh)
	14
	42,42
	10
	30,3

	Đọc thiếu/ thừa tiếng
	5
	15,15
	2
	6,06

	Đọc sai phụ âm đầu
	3
	9,09
	3
	9,09

	Đọc sai dấu thanh
	3
	9,09
	2
	6,06

	Đọc ngắt/ nghỉ chưa đúng
	10
	30,3
	8
	24,24


- Đến nay, tất cả học sinh trong lớp đều đã biết đọc ( còn một vài em đọc tốc độ chậm). 
- Nhiều em đọc trôi chảy, biết đọc diễn cảm theo từng văn bản. Các em thích đọc thêm sách, báo…
- Phụ huynh từng bước nắm được cách đánh vần, cách phát âm chuẩn tiếng phổ thông, cách đọc ngắt nghỉ câu theo dấu câu…thường xuyên hướng dẫn con luyện đọc tại nhà.
- 2 học sinh đạt giải trong cuộc thi giới thiệu sách “ Trang sách xanh nuôi dưỡng ước mơ hồng” của liên đội:
+ Em Nguyễn Thị Mai Anh đạt giải Nhì.

+ Em Nguyễn Thị Phi Yến đạt giải khuyến khích.

     Tôi tin tưởng rằng, với việc tiếp tục áp dụng các giải pháp đã nêu thì cuối năm học chất lượng đọc của lớp tôi sẽ còn cao hơn nữa.
Phần thứ ba: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận:

          Rèn tốt kĩ năng đọc cho học sinh không chỉ nâng cao chất lượng môn Tiếng Việt mà còn góp phần to lớn nâng cao chất lượng giáo dục. Trong quá trình xây dựng và thực hiện biện pháp, tôi rút ra một số kinh nghiệm cơ bản sau:

-Tìm hiểu thông tin, phân loại học sinh, nắm bắt tình hình lớp ngay từ khi nhận lớp để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chu đáo, cụ thể. Nghiêm túc thực hiện kế hoạch đã đề ra, bổ sung, sửa đổi kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tế.
-Thường xuyên liên hệ, phối hợp với phụ huynh để phụ huynh tham gia tích cực vào việc rèn kĩ năng đọc cho con; đầu tư trang thiết bị học tập; mua thêm sách, báo, truyện cho con đọc.
- Khen thưởng, động viên hoặc nhắc nhở học sinh kịp thời.
- Bồi dưỡng tình yêu sách và hình thành thói quen đọc sách cho học sinh để học sinh đọc một cách chủ động, thường xuyên và tích cực.
        Tôi nghĩ rằng những biện pháp trên không chỉ áp dụng được riêng ở lớp tôi mà còn có thể áp dụng rộng rãi cho các giáo viên đã và đang dạy lớp 1 khác. Những biện pháp này cũng có thể áp dụng và mang lại hiệu quả tốt khi các con học trực tiếp tại trường.
2.Khuyến nghị:

         Qua nhiều năm giảng dạy lớp 1, tôi mạnh dạn đưa ra một số đề xuất sau:
- Về phía các cấp lãnh đạo, quản lí và nhà trường:
    + Tổ chức thêm các chuyên đề, các buổi tập huấn chuyên môn.
    + Đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi phục vụ cho việc dạy và học đạt hiệu quả cao; đặc biệt là đầu tư cho thư viện và các hoạt động của thư viện.
    + Có những hoạt động phong phú, phù hợp để nâng cao kĩ năng đọc, bồi dưỡng tình yêu sách, hình thành thói quen đọc sách hàng ngày cho học sinh.
- Về phía giáo viên:

+ Thường xuyên trau dồi chuyên môn, kĩ năng nghiệp vụ.

+ Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học phong phú, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh.
+ Tuyên truyền để phụ huynh hiểu nhiệm vụ giáo dục học sinh không chỉ của giáo viên và nhà trường, mà là nhiệm vụ chung của gia đình, nhà trường và xã hội.

- Về phía phụ huynh:
+ Quan tâm, đầu tư đúng mức cho việc học của con, em mình.
+ Tích cực phối hợp với giáo viên và nhà trường trong việc giáo dục học sinh.
          Trên đây là một số ý kiến của tôi về việc rèn kĩ năng đọc cho học sinh khi học trực tuyến, trong khi thực hiện đề tài này không tránh khỏi những vướng mắc, sai sót. Tôi rất mong  được sự góp ý của các bạn đồng nghiệp. 
                                                 Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                            Dương Liễu, ngày 15 tháng 4 năm 2022
                                                                                    Người viết

                                                                                  Nguyễn Thị Xuân Yến

PHỤ LỤC
Các tài liệu minh hoạ
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Ảnh 1: Một số bài luyện đọc thêm
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C6 budng qua chin, ngot lanh thom ngon?

Cay gi quan quyt vuon nha
La thom danh téng riéng ba sém hom?
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[F  Vietnamese

Con mwa mua ha
Trdi dang oi birc, nong nuc. Béng mot con mua
dén that bat ngd. Ting dun may den un un kéo dén. Gio
thoi mdnh Cay coi nghiéng ns_.,a Mua 40 xudng, tao ra
nhitg tiéng 16p bop nghe rat vui tai. Chim choc nhdo

nhac goi nhau di tim cho tra.

1.Con muca dén nhu thé nao?
a. tirtir b. ao at @J(;l ngo'
2. May den kéo dén nhu thé nao?
a. ao ao b. un un c. ram ram
3. Am thanh civa muwa nhu thé nao?

a. lop bop b. let det .60
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 Ảnh 2, 3: Một số slide bài giảng
[image: image4.png]



[image: image5.png]a (DU’EEUC ﬁz Siéu nhi hoi

hot hoc tré 101





            Ảnh 4, 5: Các cuốn sách giới thiệu cho học sinh tìm đọc.
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@l thida saoh
30 viéc hoc sinh Tiéu hoc céin phéilam

Con xn kinh chdo céc thdy cb gldo va cdc ban hoc sinh! Con
%0 18 NguySn Thi Mal Anh — hoo sinh I6p 18- udng TIéu hoo Duong
Uu B Kinh thua odc dy o8 gldo va cde ban! Sachla kho fang l thi
cla nhan logl. Sach nusl dudng tam hdn va bél dap kén thic cho mél
ngudl. Doc sch hang ngay Ia 1 thél quen 161, dgo bigtla cho tudl the
chiing con.

Dén vél cugo il “ Trang sach xanh nudl dudng uge ma hén,
clia #6n @8I, con xin dugc gludl thigu vél thdy c6 va cac ban cudn
s@ch * 30 vigc hoc sinh #6u hoc cdn phal Iam”. Day1a 1 frong 3 cudn
ciia b§ sach “ Hoc 1ap va Suy nghi” cia Nha xuét ban Dan Tri

Céc ban g, dayla cudn sach me tang cho minh khi minh bat déu
Va0 18p 1. Me bao: “Day|a cusn sach rét bé ich. Con hay 1 1l doc va
it ra nhiing bal hoo § nghia cho ban than minh nhé!”

Cuén sach dugc In ti8n khé gldy 23x17m, day 143 trang. Bia sach
day, béng val mau sdc chi daola mau xanh &, nhidu hinh vé vul nhon,
hép dén, %n sach ndl bat & glia “ 30 Véc hoc sinh #8u hoc cdn phal
1am”. 30 cu chuy®n la 30 bal hoc thiét thuc, bé ich duge trinh bay
béng cd hinh thic van xusl 1an truyén franh sinh déng.

D& lal 6in tugng sau sac nhédt cho minh 1a cau chuydn thi 5: Trong
ngdysinh nhat cia ban than, hay glip b6 melam 1 Ve gi dé cé ich.

MBI 16n d&n ngay sinh nhat, minh luén vul vé, hdo hic chd dal
Xom b6 me 56 tang cho minh qué gi R4l lal con mé nheo dol b6 me.
16 chiosinh nhat thé nay, té Kia...Nhung doc xong méu chuyén, minh
chgtnhan ra réing, b6 me sinh minh ra, nudl minh 16n thatia vét va bist
bao. C6 phdl, mél ban nhé ching ta da quén d sy hi sinh cla bs me,
@8] khi c6n dél hol v te glan mot cach vé 1i khidn bs me budn long
MBI ném ohi ©6 1 ngay sinh nhét, tol sao trong ngay quan trong nay
chiing fa khéng lam gi d& cam on b6 me? Cang I6n, ohing ta cang

~ phél biSt quan tam, cham séc b6 me va nhing ngudl than yéu. Véao
ited States)

hoa gidy xinh xin fang b6 me 4 cam on vi b8 me da sinh ra va luén
danh cho minh finh you thuong vé ba bén.

1bé hoc nidu v6 cing hilu ich cho ching minh 1 bal hoo M 13:
Hoc hanh cham chi hang ngdy, khang ddl nude dsn chan mal nhay.
BAl ho glip minh ty gidc han rong hoc Kp. Trong gid hoc, minh lubn
chii §1ang nghe cb gldo glang bal. Hang ngay dSu luyén doc, luyén
W&t v lam xong bal 1ap rél mat chal. hoo 14p fich eye va cham chise
glip minh dat dugc két qud 16t

Cac bgn than mén! Dich covid 19 dang de dog nghiém hong sic
khoé cila mol ngudl. D8 phong chéng dich bénh thi gilt gin vé sinh Ia.
cach lam don glan ma higu qud nhét ding khang néo? Bal hoo thir24
56 glip chiing minh y8u sqoh 53 va xdy dung thél quen v@ sinh 16t

Qua béal hoc minh cén biét thém 156 benh thudng gap & té em
nhit sQu réing, #8u chay, dau mat... nguyén nhan va cach phong franh
céc benh Gy. Ching minh hay cing nhau gl thél quen vesinh 16t nhé.
B minh luen dan: c6 sic khod 1a o6 16t ca!

Ngoal ra, cén 16t nhidu, rét nhidu nhiing bél hoc hép dén va bé ich
khac nda nhit N6l 161 cam on vél nhimg nguél yéu thuong va glip 4
minh; quan tam, cham séc véa bao vé anh chi em cia minh;

& cudl ml bal hoc con 6 phén “Cau hdl #én s glip minh €6
thém nhiéu ol la nhidu ki thic fy nhién xa gl nhut Ban cb bist “ngd
c6c”la gi khong? Sau rang 1a do bj con tring cdn ding khang? Ban
©06 biét “Ngay docsach thé glél”1a ngay nao khong?...

Minh fin chde réing, cuén sach 30 Viéc hoo sinh #8u hoe phal Iam”"
khéng chila cuén sach hép dén va bé ich 6l vél minh ma con dél vél
16t ca cae ban. Cac ban hay fim doc cudn sach nay d& fim ra nhisu
bal hoo ¥ nghia cho ban than. Va ching minh hay cing lan tod finh
Yeu sach oing nhu thél quen doc séch hang ngay dén 16t ca mol

ngual nhé!

Phéin glét thigu ciia con den day 14 ket thic. Con Xin Kinh chio
céc thdy o6 gldo manh khod! Chic cac ban hoc sinh cham ngoan,

v 17°C Muario A 8





Ảnh 6: Bài giới thiệu cuốn sách “30 việc học sinh tiểu học cần phải làm” 

của em Nguyễn Thị Mai Anh.
[image: image7.png]Gidi thiéu sach

D& Mén phiéu luu ki

Con xin kinh chéo céc thdy cb gido va cac ban! Con xin
fu giGi thidu con 1én Ia Nguy&n Thi Phi Yén — hoo sinh 16p 1B~
frudng §Eu hoo Duang Liéu B. Dén véi cubo thi “ Trang sach
xanh nudi dudng uée ma hdng” hém nay, con xin gidi thigu
véi oao théy o8 gido va cac ban truyén ngén “D& Mén phigu
I ki” clia nha van 76 Hodi.

Céc ban hoo sinh than mén, “DE Mén phiu luu ki 1a tac
phém déu fay va ciing 1 tae phdm van hoc danh cho thidu
nhi hanh céng nhét cia nhé van T6 Hodi. Truyén da duge
dich ra rét nhiéu thir §€ng nhu: Anh, Nga, Dic, Han Quéc, Thal
Lan... va duge é em nhidu nudo frén thé gidi yéu thich.

Cubn sach minh dang gidi thigu véi cac ban duge téi ban
n@m 2020, Day la Gn phém ddc biét cia nha xuét ban Kim
Déng nhan dip ki niém 100 nam ngay sinh nhé vén T6 Hodi.
Cuén sach cé khé gidy 19x13 om, rét vita tay véi thi€u nhi
ching minh.

Ngay khi nhin véo bia séch, minh that su @n fugng nhu
dang dugo kham pha mét khu ring xanh muét. & dé, éch,
nhéi, chim, ca dang &n minh theo dai d& mén- nhan vét chinh
oila chiing fa. Chéo hén réing, nghe dén day, eée ban da rét
16 md muén biét néi dung cla cau chuyén réi ding khéng
néo? Hay eiing minh kham phé nhé.

M Mén méi 18n, chi fa rét ty eao, ty dai, Punq héng,
p méy ohj Céio Cao, anh Gong V6, gian fiép giét
@t vi frd nghich dai ciia minh. Ch fa fy hao vi "
hau khéng cé déi hun‘nq‘ vét

Qua cude phidu luu xa lac xa 6 frén nhilg ving 46t méi
Ig, DE Mén da két than véi DE Tru. Khi DE Triii khong may
mét fich, Mén vé ciing dau budn. Chi hi€u ring cudc séng
ofin 06 ban bé than thich, sét canh bén nhau lic hogn nan,
khé khan.

Trén dudng vé qué huong yéu déu sau khi bj méy cdu
hoo Ird béatlam dé ohai, D& Mén ich ki ngay ndo gid da
Kkhon 1n. Chi biét giiip d& chi Nha Tré nhé bé, nhif nhat xoé
ng, hod gidi hiém khich véi ho nha Nhén.

Cac ban biét khéng, theo buéc chén cia DE Mén, ching
minh nhulge vao thé gidi lodi vat sinh dong, gén gii véi dai
séng thon qué nhue Xién t6c, Ech cBm, Chéu chéu, Chudn
chuén, Cée...

Tuy la nhiing c@u chuyén cua lodi vat nhung lai séng
déng nhu cubc séng cla con ngudi. Suthay déi ciia DE Mén
1t 1 cGu bé ki€u ngao, hung héng 1 thanh mét ngudi biét
sé chia, giip d& moi ngudi, biét o6 gang vugt qua gian khé

& vugtién chinh minh vé hoan thanh cuéo phiéu luu & tm
guong cho thi€u nhi chiing minh ciing hoc 18p.

Cac ban hay fim doo cuén sach “DE Mén phiu luu k™
d& clng kham pha thé giéi lodi vat phong phi va ri ra
nhiéu béi hoe b8 ich cho minh nhé!

Phén gidi thiéu ciia con da két thic. Con xin kinh oh
cac théy cé gido manh khoé. Chiic cde ban h





Ảnh 7: Bài giới thiệu cuốn sách “Dế Mèn phiêu lưu ký” 

của em Nguyễn Thị Phi Yến.
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Ảnh 8: Em Nguyễn Thị Mai Anh và Nguyễn Thị Phi Yến đạt giải cuộc thi
 “Trang sách xanh nuôi dưỡng ước mơ hồng”
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